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LỜI CAM ĐOAN 
 

Tôi xin cam đoan Luận văn là công trình nghiên cứu của riêng tôi. Các 

kết quả nêu trong Luận văn chưa được công bố trong bất kỳ công trình nào 

khác. Các số liệu, ví dụ và trích dẫn trong Luận văn đảm bảo tính chính xác, 

tin cậy và trung thực. Tôi đã hoàn thành tất cả các môn học và đã thanh toán 

tất cả các nghĩa vụ tài chính theo quy định của Khoa Luật Đại học Quốc gia 

Hà Nội. 
 

Vậy tôi viết Lời cam đoan này đề nghị Khoa Luật xem xét để tôi có thể 

bảo vệ Luận văn. 
 

Tôi xin chân thành cảm ơn! 
 

NGƢỜI CAM ĐOAN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nguyễn Thế Anh 
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MỤC LỤC 
 
 
 

LỜI CAM ĐOAN 
 

MỤC LỤC 
 

DANH MUC ̣TƢ̀VIẾT TẮT 
PHẦN MỞ ĐẦU​ 1 

 
CHƢƠNG 1: MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ PHÁP LUẬT VỀ HÒA 

 
GIẢI THƢƠNG MẠI​ 8 

 
1.1. Một số vấn đề lý luận về pháp luâṭvềhòa giải thương mại​ 8 

 
1.1.1. Khái niệm, đặc điểm của tranh chấp thương mại​ 8 

 
1.1.2. Các phương thức giải quyết tranh chấp thương mại​ 11 

 
1.1.3. Hòa giải thương mại là gì?​ 17 

 
1.1.4. Phân biệt hòa giải với các biện pháp giải quyết tranh chấp thay thế 

 
khác​ 21 

 
1.1.5. Ưu và nhược điểm của hòa giải thương mại​ 24 

 
1.1.6. Nguyên tắc hòa giải thương mại​ Error! Bookmark not defined. 

 
1.1.7. Quy trình hòa giải thương mại​ Error! Bookmark not defined. 

 
1.1.8. Xây dựng chế định pháp luật về hòa giải thương mại​ Error! 

 
Bookmark not defined. 

 
1.2. Pháp luật về hòa giải thương mại tại một số quốc gia trong khu vực 

 
ASEAN.​ Error! Bookmark not defined. 

 
1.2.1. Pháp luật hòa giải tại Phillippines .. Error! Bookmark not defined. 

 
1.2.2. Pháp luật hòa giải tại Malaysia​ Error! Bookmark not defined. 

 
1.2.3. Pháp luật hòa giải tại Singapore​ Error! Bookmark not defined. 
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CHƢƠNG 2: THỰC TRẠNG PHÁP LUẬT VÀ THỰC TIỄN ÁP DỤNG 
HÒA GIẢI THƢƠNG MẠI Ở VIỆT NAM TRONG BỐI CẢNH HỘI 
NHẬP CỘNG ĐỒNG KINH TẾ ASEAN ... Error! Bookmark not defined. 

 
2.1. Hòa giải thương mại trong Cộng đồng kinh tế ASEAN................ Error! 

 
Bookmark not defined. 
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2.1.1. Sự hình thành của Cộng đồng kinh tế ASEANError! Bookmark 
not defined. 

 
2.1.2. Cơ chế chung về giải quyết tranh chấp trong Cộng đồng kinh tế 

 
ASEAN ..................................................... Error! Bookmark not defined. 

 
2.1.3. Vai trò của hòa giải thương mại đối với việc giải quyết tranh chấp 
trong Cộng đồng kinh tế ASEAN. ............ Error! Bookmark not defined. 

 
2.2. Thực trạng pháp luật và thực tiễn áp dụng hòa giải thương mại ở Việt 

 
Nam .............................................................. Error! Bookmark not defined. 

 
2.2.1. Thực trạng pháp luật về hòa giải ở Việt NamError! Bookmark not 
defined. 

 
2.2.2. Quy định về hòa giải thương mại tại dự thảo Nghị định hòa giải 
thương mại của Bô ̣Tư pháp ngày 17 tháng 6 năm 2015Error! Bookmark 
not defined. 

 
2.2.3. Thực trạng áp dụng hòa giải thương mại ở Việt Nam ............. 
Error! Bookmark not defined. 

 
2.3. Đánh giá về mức độ đáp ứng hội nhập Cộng đồng kinh tế ASEAN của 

 
pháp luật về hòa giải thương maịở Việt NamError!​ Bookmark​ not 

 
defined. 

 
2.3.1. Ưu điểm .......................................... Error! Bookmark not defined. 

 
2.3.2. Hạn chế, 
và nguyên nhân 
của hạn 
chếError! 

 

Bookmark 
 

not 

 
defined. 

 
́  

CHƢƠNG 3: MÔṬ SÔ KIÊN NGHI ̣XÂY D   ỰNG CHẾ ĐỊNH HÒA 
GIẢI THƢƠNG MẠI TẠI VIỆT NAM TRONG BỐI CẢNH HỘI NHẬP 
CỘNG ĐỒNG KINH TẾ ASEAN 
............... 

Error! Bookmark not defined. 
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3.1. Sự cần thiết phải xây dựng chế định hòa giải thương mại tại Việt Nam 
trong bối cảnh hội nhập Cộng đồng kinh tế ASEANError! Bookmark not 
defined. 

 
3.2. Một số vấn đề pháp lý về việc xây dựng chế định hòa giải thương mại 

 
tại Việt Nam ................................................. Error! Bookmark not defined. 

 
3.2.1. Về khái niệm hòa giải trong pháp luật Việt NamError! Bookmark 
not defined. 
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3.2.2. Về tổ chức cung cấp dịch vụ hòa giải thương mại​ Error! 
 

Bookmark not defined. 
 

3.2.3. Về tiêu chuẩn và năng lực của hòa giải viênError! Bookmark not 
 

defined. 
 

3.2.4. Về thủ tục hòa giải​ Error! Bookmark not defined. 
 

3.2.5. Về thỏa thuận hòa giải (hay điều khoản hòa giải)Error! Bookmark 
 

not defined. 
 

3.2.6. Về hiệu lực thi hành của Thỏa thuận Hòa giải thành​ Error! 
 

Bookmark not defined. 
 

3.2.7. Về hình thức pháp lý và hiệu lực của chế định về hòa giải thương 
 

mại​ Error! Bookmark not defined. 
 

3.3. Các biện pháp xúc tiến việc xây dựng chế định hòa giải tại Việt Nam 
 

Error! Bookmark not defined. 
 

3.3.1. Thực hiện điều tra đánh giá về thực trạng sử dụng hòa giải tại Việt 
 

Nam​ Error! Bookmark not defined. 
 

3.3.2. Thành lập Tổ công tác liên ngành để thảo luận một phương án xây 
 

dựng Luật Hòa giải​ Error! Bookmark not defined. 
 

3.3.3. Thành lập Viện nghiên cứu về các biện pháp giải quyết tranh chấp 
 

thay thế, trong đó có hòa giải​ Error! Bookmark not defined. 
 

KẾT LUẬN​ Error! Bookmark not defined. 
 

TÀI LIỆU THAM KHẢO​ 25 
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PHẦN MỞ ĐẦU 

 
 
 
 

1. Tính cấp thiết của đề tài nghiên cứu 
 

Sự hình thành nền kinh tế thị trường ở nước ta trong những năm đầu 

của thế kỷ này được diễn ra trong bối cảnh sự phát triển theo chiều rộng và 

chiều sâu của các quan hệ kinh tế với tốc độ nhanh chóng chưa từng có để 

từng bước khẳng định nó là bộ phận không thể thiếu được của thị trường thế 

giới. Tranh chấp trong kinh tế nói chung và trong kinh doanh nói riêng là hệ 

quả tất yếu của quá trình này cũng trở nên phong phú hơn về chủng loại và 

gay gắt phức tạp hơn về tính chất, quy mô. Chính sự thay đổi về nội dung và 

hình thức tranh chấp trong kinh doanh trong quá trình chuyển đổi nền kinh tế 

đã và đang đòi hỏi các hình thức giải quyết tranh chấp trong kinh doanh cũng 

phải có sự thay đổi cho phù hợp với các yêu cầu của cơ chế thị trường có sự 

quản lý của Nhà nước. 
 

Ở​ Việt Nam hiện nay, các văn bản pháp luật về cơ chế giải quyết 

tranh chấp ngoài Tòa án đã được ban hành và triển khai trên thực tế như Luật 

trọng 
 

tài thương mại được Quốc hội khóa XII thông qua ngày 17/6/2010 với nhiều 

quy định mới phù hợp với thông lệ quốc tế đã tạo điều kiện thuận lợi hơn cho 

hoạt động giải quyết tranh chấp thương mại ở Việt Nam, góp phần tạo cơ 

pháp lý vững chắc để thương nhân thực hiện quyền tự do kinh doanh của 

mình. Luật Hòa giải cơ sở được Quốc hội khóa XIII thông qua ngày 

20/6/2013 tiếp tục góp phần tăng cường tình đoàn kết trong cộng đồng dân cư, 

kịp thời ngăn ngừa các hành vi vi phạm pháp luật, giảm bớt các vụ việc phải 

chuyển đến Tòa án hoặc cơ quan nhà nước có thẩm quyền giải quyết. Tuy 

nhiên, hình thức hòa giải này nhằm phục vụ cộng đồng, giúp giải quyết những 

vướng mắc, tranh chấp nhỏ phát sinh liên quan đến đời sống hàng ngày 
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ở các khu dân cư, không gắn với hoạt động kinh doanh, thương mại. 

 
Phương thức giải quyết tranh chấp thương mại thông qua hòa giải được 

đề cập tại nhiều văn bản quy phạm pháp luật như Bộ luật Dân sự, Luật 

Thương mại, Luật Đầu tư, Luật Trọng tài Thương mại ... và các Điều ước 

quốc tế mà Việt Nam ký kết, tham gia. Tuy nhiên, quy định pháp luật hiện 

hành mới chỉ ghi nhận các nguyên tắc chung về việc các bên có thể thỏa thuận 

giải quyết tranh chấp bằng hòa giải mà chưa có quy định cụ thể, hướng dẫn về 

hòa giải viên, tổ chức hòa giải chuyên nghiệp, trình tự, thủ tục hòa giải. 
 

Trong thực tiễn, một số tổ chức, doanh nghiệp đã sử dụng phương thức 

hòa giải để giải quyết các tranh chấp của mình, sau đó mới lựa chọn Tòa án và 

trọng tài. Tuy nhiên, do chưa có khuôn khổ pháp lý điều chỉnh trực tiếp, toàn 

diện hoạt động hòa giải thương mại như một phương thức giải quyết tranh 

chấp độc lập với tòa án và trọng tài nên trong thời gian qua hoạt động hòa giải 

thương mại chủ yếu gắn với hoạt động tố tụng của Tòa án và tố tụng trọng tài. 

Dịch vụ hoà giải thương mại độc lập mặc dù đã được thực hiện bởi một số 

chuyên gia, tổ chức hành nghề luật sư, các tổ chức hiệp hội nhưng chưa phổ 

biến và hiệu quả chưa cao ... Phần lớn cá nhân, tổ chức chưa coi hòa giải 

thương mại độc lập là một hoạt động dịch vụ giải quyết tranh chấp chuyên 

nghiệp nên chưa sử dụng rộng rãi phương thức này. 
 

Tuy nhiên, trong bối cảnh Việt Nam đã và đang tham gia nhiều tổ chức 

kinh tế quốc tế và khu vực như Tổ chức kinh tế thế giới (WTO) hay Cộng 

đồng kinh tế ASEAN (AEC), không thể tránh khỏi những tranh chấp thương 

mại quốc tế. Vì vậy vấn đề áp dụng hòa giải thương mại để giải quyết các 

tranh chấp thương mại cần được quan tâm và phát triển tại Việt Nam, mà 

trước hết cần phải được điều chỉnh bằng các quy định của pháp luật. 
 

Chính vì những lý do trên , tác giả choṇ đềtài : “Xây dựng chế định 
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pháp luật về Hòa giải thương mại ở Việt Nam trong bối cảnh hội nhập 

Cộng đồng kinh tế ASEAN”. 
 

2. Tình hình nghiên cứu đề tài 
 

Vấn đề giải quyết tranh chấp thương mại bằng hòa giải đã được nghiên 

cứu và đề cập trong nhiều công trình khoa học cũng như các tạp chí luật học, 

tạp chí nghiên cứu khoa học như: 
 

-​Hòa giải – Một phương thức giải quyết tranh chấp thay thế/Ths. 

Dương Quỳnh Hoa/Viện Nhà nước và Pháp luật (Tạp chí nghiên cứu lập pháp 

tháng 12/2011). 

 
-​So sánh pháp luật Việt Nam và pháp luật Hoa Kỳ về giải quyết tranh 

chấp thương mại thông qua hòa giải ngoài Tòa án, Luận văn thạc sỹ luật 
 

học/Nguyễn Minh Thùy, TS.Phan Thị Thanh Thủy hướng dẫn – Hà Nội, 2014. 
 

-​Pháp luật về hòa giải thương mại và một số khuyến nghị hoàn 

thiện/TS.Nguyễn Bá Bình/Đại học Luật Hà Nội (Tạp chí Nghiên cứu lập pháp 

sốTết tháng 2/2015) 

 
-​Hòa giải trong thương mại và phát triển phương thức hòa giải trong 

thương mại ở Việt Nam/Ths. Lưu Hương Ly/Đại học Luật Hà Nội (Tạp chí 

Nghiên cứu lập pháp 5/2011) 

 
-​Pháp luật hòa giải tranh chấp kinh doanh thương mại ở Việt Nam, 

Luận văn thạc sỹ luật học/Phạm Lê Mai Ly, TS. Phan Thị Thanh Thủy hướng 

dẫn – Hà Nội, 2014. 

 
-​Xây dựng pháp luật về phương thức giải quyết tranh chấp thương mại 

bằng hòa giải ở Việt Nam, Luận văn thạc sỹ luật học/Ngô Thị Thanh Tuyền, 
 

TS. Phan Thị Thanh Thủy hướng dẫn – Hà Nội, 2014. 
 

Tham khảo miễn phí các tài liệu khác tại luanvantot.com 
 

https://luanvantot.com/
https://luanvantot.com/


Dịch vụ viết luận văn trọn gói website: luanvantot.com  Zalo/tele 0934573149 
 
 

-​Báo cáo định hướng xây dựng Dự thảo Nghị định về Hòa giải thương 
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mại, 2014/Trong kỷ yếu Hội thảo “Kinh nghiệm quốc tế và thực tiễn xây 

dựng Nghị định về hoa giải thương mại” do Bô ̣Tư pháp tổchức taịTP Hồ Chí 

Minh ngày 10/10/2014. 
 

Các công trình nghiên cứu trên đã đưa ra những quan điểm cụ thể về 

việc xây dựng chế định pháp luật về hòa giải thương mại độc lập để giải quyết 

tranh chấp thương mại tại Việt Nam. Tuy nhiên, trong bối cảnh hội nhập Cộng 

đồng kinh tế ASEAN, việc xây dựng chế định pháp luật về hòa giải thương 

mại là vô cùng cấp thiết. Tiếp thu các két quả đã nghiên cứu, với sự lựa chọn 

đề tài này, tôi mong muốn góp phần làm sang tỏ các vấn đề vướng mắc, 

nghiên cứu kỹ những quy định về hòa giải thương mại độc lập tại một số quốc 

gia trên trong khu vực ASEAN, dựa vào tình hình thực tế tại Việt Nam, từ đó 

đề xuất một vài ý kiến nhằm hoàn thiện pháp luật Việt Nam trong lĩnh vực 

này. 
 

3.​Mục đích nghiên cứu 
 

3.1.​Mục tiêu tổng quát 
 

Trên cơ sở nghiên cứu một cách hệ thống cơ sở lý luận của hòa giải 

thương mại để giải quyết tranh chấp thương mại, đồng thời nghiên cứu pháp 

luật của một số quốc gia trên thế giới về hòa giải thương mại cũng như sự 

thực thi chúng trên thực tế của mỗi quốc gia, tác giả mong muốn làm sáng tỏ 

cơ sở lý luận, bản chất pháp luật và thực trạng về hòa giải thương mại tại Việt 

Nam. Từ đó làm tiền đề góp phần cho việc xây dựng và hoàn thiện pháp luật 

về hòa giải thương mại, tiến tới xây dựng chế định pháp luật về hòa giải 

thương mại để giải quyết tranh chấp thương mại hiệu quả tại Việt Nam. 
 

3.2. Mục tiêu cụ thể 
 

Để đạt được mục tiêu tổng quát trên, luận văn đưa ra những mục tiêu cụ 

thể sau: 
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-​Làm rõ những vấn đề lý luận cơ bản về hòa giải thương mại, nghiên 

 
cứu bản chất, đặc điểm và vai trò của hòa giải thương mại. 

 
-​Nghiên cứu quy định của pháp luật hiện hành về hòa giải và dự thảo 

Nghị định về hòa giải thương mại, đồng thời nghiên cứu chế định hòa giải 
 

thương mại của một số quốc gia trên thế giới, trong khu vực. Nhận xét, đánh 

giá tính phù hợp của các quy định này trong giải quyết tranh chấp thương mại 

ở Việt Nam trong bối cảnh Cộng đồng kinh tế ASEAN đã đi vào hoạt động và 

chỉ ra những ưu, nhược điểm của các quy định này. 
 

-​Kiến nghị hướng xây dựng pháp luật về hòa giải thương mại để giải 

quyết tranh chấp thương mại ở Việt Nam cho phù hợp với thực tế và phù hợp 

với xu hướng hội nhập khu vực và quốc tế. 
 

4. Đối tƣợng và phạm vi nghiên cứu 
 

Đối tượng nghiên cứu của luận văn là các quy định của pháp luật trong 

nước về hòa giải thương mại trong đó có nghiên cứu về dự thảo Nghị định về 

hòa giải thương mại; nghiên cứu kinh nghiệm pháp luật các nước ASEAN về 

hòa giải và thực tiễn áp dụng pháp luật về hòa giải thương mại để áp dụng ở 

Việt Nam trong bối cảnh hội nhập Cộng đồng kinh tế ASEAN hiện nay. 
 

Trong luận văn này, tác giả đi sâu vào nghiên cứu, tìm hiểu các vấn đề 

về cơ sở lý luận, bản chất, đặc điểm của hòa giải thương mại độc lập và thực 

tiễn pháp luật để xây dựng chế định hòa giải thương mại ở Việt Nam trong bối 

cảnh hiện nay. Luận văn không tập trung vào những vấn đề lý luận chung về 

xây dựng chế định pháp luật dưới góc độ lập pháp. 
 

Trên cơ sở phạm vi nghiên cứu này, tác giả đưa ra những khuyến nghị 

cụ thể nhằm xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật về hòa giải thương 

mại độc lập của Việt Nam. 
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5.​ Nội dung và phƣơng pháp nghiên 

cứu 5.1. Nội dung nghiên cứu 

 
Ngoài phần mở đầu, kết luận, phụ lục và danh mục tài liệu tham khảo, 

luận văn gồm những nội dung sau: 
 

Thứ nhất, nghiên cứu một số vấn đề lý luận của chế định pháp luật về 

hòa giải thương mại trong giải quyết tranh chấp thương mại ở Việt Nam, bao 

gồm cả dự thảo Nghị định về hòa giải thương mại đang được xây dựng. 
 

Thứ hai, nghiên cứu quy định pháp luật về hòa giải thương mại độc lập 

của một số quốc gia ở khu vực ASEAN và trên thế giới. 
 

Thứ ba, từ nghiên cứu về lý luận và thực tiễn tại các quốc gia khác trên 

thế giới, mạnh dạn kiến nghị hướng sửa đổi , hoàn thiện pháp luật về hòa giải 

thương mại để giải quyết tranh chấp thương mại ở Việt Nam cho phù hợp với 

thực tế và phù hợp với xu hướng hội nhập quốc tế. Cụ thể đưa ra kiến nghị về 

xây dựng chế định hòa giải thương mại ở Việt Nam. 
 

5.2. Phƣơng pháp nghiên cứu 
 

Trong quá trình tiếp cận và giải quyết những vấn đề mà luận văn đặt ra, 

tôi đã sử dụng phương pháp biện chứng duy vật của chủ nghiã Mác - Lênin, 
dựa trên đường lối quan điểm của Đảng và Nhà nước ta về chính sách kinh tế 

 
-​ xã hội và các nội dung khác có liên quan. Trong những trường hợp cụ 

thể, tôi kết hợp sử dụng các phương pháp nghiên cứu phù hợp như thống kê, 

so sánh, tổng hợp, phân tích…nhằm kết hợp nhuần nhuyễn giữa kiến thức lý 

luận và thực tiễn để góp phần làm sáng tỏ những vấn đề cần nghiên cứu. 
 

6. Tính mới và tính đóng góp của Đề tài 
 

Luận văn là một công trình khoa học đầu tiên ở cấp thạc sĩ luật học 

phân tích một cách có hệ thống và đưa ra những nhận định, kiến nghị về vấn 
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đề xây dựng chế định pháp luật về hòa giải thương mại để giải quyết tranh 

chấp thương mại ở Việt Nam. Đềtài “Xây dựng chế định pháp luật về hòa 

giải thương mại độc lập ở Việt Nam trong bối cảnh hội nhập Cộng đồng 
 

kinh tế ASEAN” mang ýnghiã lýluâṇ cho viêc ̣xây dưng ̣đ ầy đủ những quy 

phạm pháp luật đối với chế định hòa gi ải thương mại, là cơ sở pháp lý cho 

viêc ̣áp dung ̣hình thức giải quyết tranh chấp này trong thưc ̣tiêñ. 

7.​Kết cấu luận văn 
 

Luận văn được kết cấu thành 3 chương như sau: 
 

Chƣơng 1: Một số vấn đề lý luận về pháp luật về hòa giải thương mại 
 

Chƣơng 2: Thực trạng pháp luật và thực tiễn áp dụng hòa giải thương 

mại ở Việt Nam trong bối cảnh hội nhập Cộng đồng kinh tế ASEAN. 
 

Chƣơng 3: Môṭsốkiến nghi x ̣ây dựng chế định hòa giải thương mại tại 

Việt Nam trong bối cảnh hội nhập Cộng đồng kinh tế ASEAN. 
 

Kết luận 
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CHƢƠNG 1: 

 
MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ PHÁP LUẬT VỀ HÒA GIẢI 

THƢƠNG MẠI 
 

1.1. Một số vấn đề lý luận về pháp luật về hòa giải thƣơng mại 
 

Hòa giải thương mại, hay giải quyết tranh chấp thương mại bằng hòa 

giải là một trong những phương thức giải quyết tranh chấp thay thế. Để hiểu 

rõ về hòa giải thương mại, cần hiểu rõ các khái niệm cơ bản về giải quyết 

tranh chấp thương mại. 
 

1.1.1. Khái niệm, đặc điểm của tranh chấp thương mại 

a. Tranh chấp thương mại 

 
Trong cơ chế quản lý tập trung, kế hoạch trước đây, do các doanh 

nghiệp bị đặt trong quan hệ cấp phát - giao nộp theo kế hoạch của Nhà nước, 

Nhà Nước lo “đầu vào” và lo cả “đầu ra”, vì vậy doanh nghiệp không có 

quyền và cũng không quan tâm đến mối quan hệ hợp đồng với các bạn hàng 

của mình. Mặc dù vậy, trong cơ chế đó vẫn có những tranh chấp xảy ra, tranh 

chấp này được gọi là các tranh chấp kinh tế. Tranh chấp kinh tế lúc đó là biểu 

hiện của những mâu thuẫn nội bộ của một hệ thống kinh tế phát triển thống 

nhất nhưng vẫn còn chưa có sự phù hợp giữa quan hệ sản xuất với tính chất và 

trình độ của lực lượng sản xuất; những tranh chấp này cũng có tính tác động 

dây chuyền với nhau, một tranh chấp xuất hiện kéo theo nhiều tranh chấp 

khác, do quá trình tái sản xuất xã hội là liên tục. Chính vì vậy, giải quyết tranh 

chấp là yêu cầu cấp thiết của bản thân hoạt động kinh tế. 
 

Sau khi chuyển đổi cơ chế quản lý kinh tế, hệ thống pháp luật Việt Nam 

đã được bổ sung cụ thể hơn quy định về các tranh chấp được gọi là các tranh 

chấp kinh tế, cụ thể là Pháp lệnh giải quyết các vụ án kinh tế ngày 
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16/3/1994 và Nghị định số 116/CP ngày 5/9/1994. Tuy nhiên, hiện nay, khái 

niệm và nội hàm như vậy chưa bao hàm được bản chất của các loại tranh chấp 

phát sinh trong điều kiện kinh tế thị trường. 
 

Chuyển đổi từ nền kinh tế kế hoạch hóa tập trung sang nền kinh tế thị 

trường, với sự tham gia của nhiều thành phần kinh tế thuộc nhiều hình thức sở 

hữu khác nhau khiến các quan hệ kinh tế ngày càng trở nên đa dạng và phức 

tạp. Mục đích tìm kiếm lợi nhuận không chỉ là động lực trực tiếp thúc đẩy quá 

trình mở rộng các giao lưu kinh tế mà còn là lý do tồn tại của các chủ thể 

trong kinh doanh. Do đó, phát sinh nhiều dạng tranh chấp mới, có nhưng biểu 

hiện đa dạng về nội dung và mức độ khác nhau như: tranh chấp giữa thành 

viên công ty với công ty; tranh chấp giữa thành viên công ty với nhau trong 

quá trình thành lập, hoạt động và giải thể công ty; tranh chấp liên quan đến 

việc mua bán các loai cổ phiếu, trái phiếu; tranh chấp trong các lĩnh vực 

quảng cáo, bảo hiểm, kế toán, tư vấn, giám định; tranh chấp liên quan đến hối 

phiếu và séc; tranh chấp liên quan đến việc bảo hộ bí mật thương mại. 
 

Từ đó, khái niệm “tranh chấp kinh doanh, thương mại” ra đời là hoàn 

toàn phù hợp với nội dung và bản chất của các tranh chấp trên thị trường ở 

Việt Nam hiện nay. Nó cũng hoàn toàn thống nhất và phù hợp với pháp luật 

quốc tế. Lần đầu tiên khái niệm “tranh chấp thương mại” được đưa ra trong 

Luật Thương mại 1997 và tiếp tục được khẳng định trong Pháp lệnh về Trọng 

tài thương mại 2003. Tại Điều 238, Luật Thương mại năm 1997 nêu rõ: 

“Tranh chấp thương mại là tranh chấp phát sinh do việc không thực hiện 

hoặc thực hiện không đúng nội dung trong hoạt động thương mại”. Tuy vậy, 

quan niệm về tranh chấp thương mại theo Luật Thương mại 1997 đã loại bỏ 

nhiều tranh chấp do chưa xác định đủ về hành vi thương mại theo pháp luật 

quốc tế. Điều này đã tạo ra những xung đột pháp luật giữa luật quốc gia các 

quy định của pháp luật quốc tế, trong đó có cả những công ước quan trọng mà 
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Việt Nam đã là thành viên như Công ước New York năm 1958, gây không ít 

trở ngại, rắc rối trong việc áp dụng vào thực tế cũng như hội nhập quốc tế. 
 

Sau khi Việt Nam kí kết hiệp định thương mại Việt Nam - Hoa Kỳ ngày 

13/7/2000 và được Quốc hội phê chuẩn ngày 28/11/2001, quan niệm về 

thương mại và tranh chấp thương mại của chúng ta đã được mở rộng, tạo cơ 

sở cho việc thích ứng pháp luật thương mại Việt Nam với pháp luật thương 

mại quốc tế, đáp ứng yêu cầu hội nhập kinh tế thế giới, theo đó khái niệm 

thương mại được hiểu bao gồm thương mại hàng hóa, thương mại dịch vụ, 

quyền sở hữu trí tuệ và đầu tư. Tuy nhiên, Luật Thương mại năm 2005 cũng 

chưa đưa ra quy định cụ thể về tranh chấp thương mại. 
 

Giáo trình Luật Thương mại của trường Đại học Luật Hà Nội có đưa ra 

quan điểm về tranh chấp thương mại, theo đó “tranh chấp thương mại là 

những mâu thuẫn (bất đồng hay xung đột) về quyền và nghĩa vụ giữa các bên 

trong quá trình thực hiện các hoạt động thương mại” [43, tr. 432]. Như vậy, 

xét về bản chất, tranh chấp thương mại là sự mâu thuẫn (xung đột) về quyền 

và nghĩa vụ giữa các bên trong quá trình thực hiện các hành vi thương mại 

trong ba lĩnh vực: buôn bán, sản xuất và dịch vụ. 
 

Nguyên nhân dẫn đến tranh chấp thương mại 
 

Tranh chấp kinh doanh, thương mại xuất hiện bởi nhiều nguyên nhân 
khác nhau, cả nguyên nhân chủ quan lẫn những nguyên nhân khách quan. Có 
thể phân tích một vài nguyên nhân sau đây: (i) do sự thúc đẩy của lợi nhuận: 
mục đích của hoạt động kinh doanh là vì lợi nhuận,chính vì lợi nhuận mà có 
những nhà kinh doanh vì xem trọng lợi nhuận đã chấp nhận phá vỡ hợp đồng 
dẫn đến sự vi phạm hợp đồng; (ii) do cách hiểu khác nhau về cách thức thực 
thi quyền và nghĩa vụ đã thỏa thuận; (iii) sự hạn chế trong kiến thức pháp luật 
của nhà kinh doanh; (iv) pháp luật vẫn còn những khoảng trống nhất định 
không thể bao quát hết được các quan hệ có thể xảy ra. 
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c. Đặc điểm của tranh chấp thương mại 

 
Thứ nhất, chủ thể chủ yếu của tranh chấp thương mại là thương nhân. 

Quan hệ thương mại có thể được thiết lập giữa các thương nhân với nhau hoặc 
giữa thương nhân với bên không phải là thương nhân. Một tranh chấp được 
coi là tranh chấp thương mại khi có ít nhất một bên là thương nhân. Ngoài ra 
cũng có một số trường hợp, các cá nhân tổ chức khác cũng có thể là chủ thể 
của tranh chấp thương mại: tranh chấp giữa công ty – thành viên công ty; 
tranh chấp giữa các thành viên công ty với nhau liên quan đến việc thành lập, 
hoạt động, hợp nhất, giải thể, chia, tách…công ty. 

 
Thứ hai, căn cứ phát sinh tranh chấp thương mại là hành vi vi phạm 

hợp đồng hoặc vi phạm pháp luật. Tuy nhiên trong phạm vi nghiên cứu của đề 
tài, tác giả chỉ đề cập đến tranh chấp thương mại là hành vi vi phạm hợp đồng. 

 
Thứ ba, tranh chấp thương mại đòi hỏi được giải quyết thỏa đáng nhằm 

bảo vệ quyền lợi của các bên, giáo dục ý thức tôn trọng pháp luật của công 
dân, góp phần ngăn ngừa sự vi phạm pháp luật trong hoạt động thương mại, 
bảo đảm trật tự pháp luật, kỷ cương xã hội. Tuy nhiên trong giải quyết tranh 
chấp thương mại sự thỏa thuận tự nguyện (không vi điều cấm của phạm pháp 
luật) của các bên tranh chấp được đặt lên hàng đầu. Hiện nay tranh chấp 
thương mại được giải quyết bằng các phương thức: thương lượng, hòa giải, 
trọng tài thương mại và tòa án. Các bên có quyền tự do lựa chọn phương thức 
phù hợp, phụ thuộc vào lợi thế mà mỗi phương thức có thể mang lại, mức độ 
phù hợp của phương thức so với nội dung tính chất của tranh chấp và thiện chí 
của các bên. 

 
1.1.2. Các phương thức giải quyết tranh chấp thương mại 

 
Giải quyết tranh chấp thương mại bao gồm các phương thức: thương 

lượng, hòa giải, trọng tài thương mại, tòa án. Trong đó, hòa giải và thương 

lượng là các hình thức giải quyết tranh chấp không mang tính tài phán. Trọng 
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tài thương mại là tổ chức tài phán dân sự, phán quyết của trọng tài thương mại 

có giá trị bắt buộc thi hành. Giải quyết tranh chấp bằng Tòa án nhân dân là 

hình thức mang tính tài phán nhà nước. Những quyết định của Tòa án đều 

mang giá trị ràng buộc các bên phải thực hiện. Trong các phương thức trên, 

hòa giải, thương lượng, trọng tài thương mại còn được gọi là các phương thức 

giải quyết tranh chấp thay thế (Alternative dispute resolution - ADR). 
 

a. Tòa án 
 

Tòa án là phương thức giải quyết tranh chấp thương mại tại cơ quan xét 

xử nhân danh quyền lực nhà nước, được tiến hành theo trình tự thủ tục 

nghiêm ngặt, chặt chẽ và bản án hay quyết định của Tòa án về vụ tranh chấp 

được đảm bảo thi hành bằng sức mạnh cưỡng chế của nhà nước. Ở nước ta, 

tranh chấp thương mại chủ yếu thuộc thẩm quyền xết xử của Toà kinh tế - Toà 

chuyên trách trong hệ thống Tòa án nhân dân. Thẩm quyền của Tòa án về giải 

quyết các tranh chấp trong thương mại được pháp luật phân định theo cấp Tòa 

án, theo lãnh thổ và theo sự lựa chọn của nguyên đơn. 
 

Nếu như việc giải quyết tranh chấp bằng các phương pháp giải quyết 

tranh chấp khác mang đặc điểm tôn trọng quyền thỏa thuận hay ý chí của các 

bên tham gia để đưa ra phán quyết thì đặc trưng cơ bản và cũng là ưu điểm 

của thủ tục giải quyết tranh chấp bằng tòa án là thông qua hoạt động của bộ 

máy tư pháp và nhân danh quyền lực nhà nước để đưa ra phán quyết buộc các 

bên có nghĩa vụ thi hành, kể cả bằng sức mạnh cưỡng chế. Nhờ đó, việc giải 

quyết tranh chấp thương mại thông qua tòa án còn trực tiếp góp phần vào việc 

nâng cao ý thức, tôn trọng pháp luật cho các chủ thể kinh doanh. 
 

Tuy vâỵ, thủ tục giải quyết tranh chấp thông qua tòa án thường dài hơn so 

với giải quyết tranh chấp bằng các phương pháp khác. Hơn nữa, nguyên tắc xét 

xử công khai tại tòa án không phù hợp với tính chất của hoạt động kinh 
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doanh và tâm lý của giới doanh nghiệp (có thể làm sút giảm uy tín của các bên 

trên thương trường; lộ các bí mật kinh doanh…). Ngoài ra, bản án xét xử xong 

chưa được thi hành ngay mà các bên có quyền kháng cáo, khiếu nại nên thời 

gian kéo dài. 
 

b. Các phương thức giải quyết tranh chấp thay thế (ADR) 
 

ADR (Alternative Dispute Resolution) dùng để mô tả các phương thức 

đa dạng giải quyết tranh chấp thay thế cho tòa án, từ thương lượng, hòa giải – 

khuyến khích các bên giải quyết trực tiếp tranh chấp đến trọng tài. Các 

phương thức này không cạnh tranh và không thay thế được Tòa án, nhưng 

chúng có thể được coi là những phương thức bên cạnh việc tố tụng tại Tòa. 

Các phương thức giải quyết tranh chấp thay thế thường được sử dụng để giải 

quyết các tranh chấp thương mại là thương lượng, hòa giải và trọng tài thương 

mại. 
 

Thƣơng lƣợng 
 

Thương lượng là phương thức giải quyết tranh chấp thương mại mà 

không cần đến vai trò của người thứ ba, đây thường là biện pháp đầu tiên và 

là biện pháp đơn giản nhất khi giải quyết tranh chấp thương mại. 
 

Thương lượng có các đặc điểm sau: 
 

Một là, thương lượng là phương thức giải quyết những bất đồng phát 

sinh mà không cần có sự hiện diện của bên thứ ba. 
 

Hai là, các bên tham gia thương lượng không chịu sự ràng buộc của bất 

kỳ nguyên tắc pháp lý nào về thủ tục giải quyết tranh chấp. Việc thương lượng 

hoàn toàn xuất phát từ ý chí tự nguyện của các bên tham gia tranh chấp. Tuy 

nhiên, việc thương lượng giữa các bên không được vi phạm những điều cấm 

của pháp luật, đồng thời phù hợp với đạo đức xã hội. 
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Ba là, việc thực thi kết quả thương lượng hoàn toàn phụ thuộc vào sự 

tự nguyện của các bên tranh chấp mà không có bất kỳ cơ chế pháp lý nào bảo 

đảm việc thực thi đối với thoả thuận của các bên trong quá trình thương 

lượng. 
 

Ưu điểm nổi bật của phương thức giải quyết tranh chấp bằng thương 

lượng là thuận tiện, đơn giản, nhanh chóng, linh hoạt, hiệu quả và ít tốn kém. 

Mặt khác giải quyết tranh chấp thương mại bằng thương lượng còn bảo vệ 

được uy tín của các bên tranh chấp cũng như bí mật trong kinh doanh của các 

nhà kinh doanh. Nếu thương lượng thành công không những các bên đã loại 

bỏ được bất đồng phát sinh mà mức độ phương hại đến mối quan hệ kinh 

doanh giữa các bên cũng thấp, tăng cường sự hiểu biết và hợp tác lẫn nhau 

trong tương lai. Với những ưu điểm riêng của mình, phương thức giải quyết 

tranh chấp thương mại bằng thương lượng đã trở thành phương thức phổ biến 

của các tập đoàn kinh doanh lớn trên thế giới đặc biệt là các tập đoàn kinh 

doanh hoạt động trong các lĩnh vực tài chính ngân hàng, bảo hiểm, chứng 

khoán … vì nó bảo vệ một cách có hiệu quả những bí mật trong kinh doanh 

của họ. 
 

Bên cạnh những ưu điểm thì phương thức giải quyết tranh chấp thương 

mại bằng thương lượng cũng có những hạn chế nhất định. Thương lượng 

thành công hay không thành công tuỳ thuộc và sự hiểu biết và thái độ thiện 

chí của các bên tranh chấp. Khi các bên thiếu sự hiểu biết về lĩnh vực đang 

tranh chấp, không nhận thức được vị thế của mình về khả năng thắng thua, 

thiếu sự thiện chí, trung thực trong quá trình thương lượng thì khả năng thành 

công là rất mong manh, kết quả thương lượng thường bế tắc. Ngoài ra, kết quả 

thương lượng không được đảm bảo bằng cơ chế pháp lý mang tính bắt buộc. 

Kết quả thương lượng phụ thuộc vào sự tự nguyện của các bên. Nếu một bên 

không tự nguyện thi hành thì kết quả thương lượng cũng chỉ tồn tại 
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trên giấy mà không có cơ chế trưc tiếp nào bắt buộc thi hành. Những hạn chế 

này dễ bị lạm dụng trong thực tiễn giải quyết tranh chấp thương mại. Nhiều 

trường hợp do thiếu sự thiện chí mà đã tìm mọi cách trì hoãn kéo dài vụ tranh 

chấp, nhất là khi thời hiệu khởi kiện không còn nhiều. 
 

Trọng tài 
 

Trọng tài là một phương pháp để giải quyết tranh chấp ngoài tòa án, 

theo đó các bên thỏa thuận đưa tranh chấp của mình đến một trọng tài viên 

hay một hội đồng trọng tài để giải quyết theo quy định của Luật Trọng tài 

thương mại và chấp nhận chịu sự ràng buộc về mặt pháp lý, tuân thủ phán 

quyết của trọng tài viên hay của hội đồng trọng tài. Trọng tài được sử dụng để 

giải quyết các bất đồng trong hoạt động thương mại. 
 

Hình thức giải quyết tranh chấp này có những đặc điểm sau: 
 

Thứ nhất, trọng tài chỉ có thẩm quyền giải quyết một tranh chấp cụ thể 

nào đó khi các bên tranh chấp tự nguyện thỏa thuận lựa chọn trọng tài để giải 

quyết. Tuy nhiên khi giữa các bên đã có một thỏa thuận trọng tài hợp pháp 

theo quy định của pháp luật áp dụng thì việc giải quyết tranh chấp bằng trọng 

tài trở thành một yêu cầu bắt buộc. Khi đó tòa án sẽ không có thẩm quyền giải 

quyết tranh chấp đó. 
 

Thứ hai, trọng tài cũng là hình thức giải quyết tranh chấp với sự tham gia 

của bên thứ ba khách quan để giúp các bên giải quyết bất đồng. Quyết định của 

trọng tài viên hoặc hội đồng trọng tài là chung thẩm và có tính chất ràng buộc 

pháp lý đối với các bên tranh chấp tương tự như một bản án của tòa án. 
 

Thứ ba, trọng tài là một phương thức giải quyết tư (phi chính phủ) nên 

trọng tài không mang trong mình quyền lực nhà nước như tòa án. Tuy nhiên, 

do phán quyết của trọng tài là chung thẩm và ràng buộc các bên như một bản 

án của tòa án nên giải quyết tranh chấp bằng trọng tài được điều chỉnh bởi các 
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quy định pháp luật cụ thể. Nhiều quốc gia ban hành những quy định pháp luật 

về tổ chức và hoạt động của trọng tài. Ngoài ra Ủy ban Luật Thương mại quốc 

tế của Liên hiệp quốc (UNCITRAL) cũng ban hành Luật mẫu về trọng tài 

thương mại được rất nhiều quốc gia trên thế giới dựa vào để ban hành luật 

trọng tài thương mại của quốc gia mình. 
 

Thứ tư, trọng tài thường nhận được sự hỗ trợ của cơ quan có quyền lực 

nhà nước trong quá trình tố tụng như các hỗ trợ của Tòa án trong việc ra quyết 

định áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời hay sự hỗ trợ của cơ quan thi hành 

án đối với việc thi hành quyết định của trọng tài. 
 

Xuất phát từ những nguyên tắc giải quyết tranh chấp bằng trọng tài, chế 

định này có những ưu điểm nổi bật như: (i) thủ tục trọng tài đơn giản, nhanh 

chóng, các bên có thể chủ động về thời gian, địa điểm giải quyết tranh chấp, ít 

tốn kém về thời gian cho doanh nghiệp; (ii) khả năng chỉ định trọng tài viên 

thành lập Hội đồng trọng tài giải quyết vụ việc giúp các bên lựa chọn được 

trọng tài viên giỏi, nhiều kinh nghiệm, am hiểu sâu sắc vấn đề đang tranh 

chấp để từ đó họ có thể giải quyết tranh chấp nhanh chóng, chính xác; (iii) 

nguyên tắc trọng tài xét xử không công khai, phần nào giúp các bên giữ được 

uy tín trên thương trường; (iv) các bên tranh chấp có khả năng tác động đến 

quá trình trọng tài, kiểm soát được việc cung cấp chứng cứ của mình và điều 

này giúp các bên giữ được bí quyết kinh doanh; (v) trọng tài khi giải quyết 

tranh chấp nhân danh ý chí của các bên, không nhân danh quyền lực tư pháp 

của nhà nước. 
 

Ngoài ra, trọng tài thương maịcónhững haṇ chếsau: 
 

Thứ nhất, trọng tài không phải cơ quan quyền lực nhà nước nên khi xét 

xử, trong trường hợp cần áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời nhằm đảm bảo 

chứng cớ, trọng tài không thể ra quyết định mang tính chất bắt buộc về điều 
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đó mà phải yêu cầu tòa án áp dụng các biện pháp này. 

 
Thứ hai, các trung tâm trọng tài là tổ chức phi chính phủ không trực 

thuộc nhà nước. Nguồn thu chủ yếu của các trung tâm trọng tài là từ lệ phí 

giải quyết tranh chấp, do vậy chi phí để giải quyết một vụ tranh chấp thường 

cao hơn so với Tòa án. 
 

1.1.3. Hòa giải thương mại là gì? 
 

a. Khái niệm, đặc điểm của hòa giải 
 

Hòa giải là phương thức đã được sử dụng từ hàng ngàn năm nay trong 

nhiều lĩnh vực trong đời sống xã hội. Đặc biệt, hòa giải là một biện pháp giải 

quyết tranh chấp thương mại hiệu quả và ít tốn kém chi phí. Tuy nhiên trên 

thực tế vẫn có nhiều quan điểm về hòa giải, có nhiều học giả đã định nghĩa về 

hòa giải trong những cuốn từ điển, sách về quản lý xung đột, giải quyết tranh 

chấp ngoài tố tụng, các học thuyết về hòa giải, v.v.. 
 

Theo định nghĩa của Từ điển tiếng Việt thì “Hòa giải là thuyết phục 

các bên đồng ý chấm dứt xung đột hoặc xích mích một cách ổn thoả”. Khái 

niệm này đã đề cập đến hành động và mục đích của hòa giải nhưng chưa nêu 

được các yếu tố như bản chất, nội dung và chủ thể của hòa giải.[35, tr. 430] 
 

Từ điển pháp lý của Rothenberg định nghĩa hòa giải là “hành vi thỏa hiệp 

giữa các bên sau khi có tranh chấp, mỗi bên nhượng bộ một ít” [46, tr. 410]. 
 

Trong Từ điển luật học Black’s law Dictionary, hòa giải (conciliation) 

là: Sự can thiệp, sự làm trung gian hòa giải; hành vi của người thứ ba làm 

trung gian giữa hai bên tranh chấp nhằm thuyết phục họ dàn xếp hoặc giải 

quyết tranh chấp giữa họ. Việc giải quyết tranh chấp thông qua người trung 

gian hòa giải (bên trung lập) [48, tr. 307]. 
 

Hay theo Gon Jong Seng: “Hòa giải là một quá trình tự nguyện giữa 
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các bên tham gia tranh chấp với sự giúp đỡ của một người thứ ba trung lập 

(hòa giải viên), để tạo điều kiện đàm phán giữa họ với quan điểm giải quyết 

tranh chấp một cách riêng tư và thân thiện”.[47, tr. 159] 
 

Theo khoản 3 Điều 1 của Luật mẫu của Ủy ban Pháp luật Thương mại 

Quốc tế (UNCITRAL) năm 2002 về hòa giải thương mại, “Hòa giải là một 

quá trình trong đó các bên yêu cầu một hay nhiều bên thứ ba (hòa giải viên) 

tham gia nỗ lực hỗ trợ các bên nhằm giải quyết êm thấm tranh chấp phát sinh 

từ hoặc liên quan một mối quan hệ trên cơ sở hợp đồng hoặc một mối quan hệ 

pháp luật khác. Hòa giải viên không có quyền áp đặt các bên phải thực hiện 

một giải pháp giải quyết tranh chấp”. 
 

Như vậy, thuật ngữ hòa giải được sử dụng không chỉ để miêu tả việc 

giải quyết tranh chấp giữa cá nhân với cá nhân mà còn là việc giải quyết tranh 

chấp giữa các nhóm lợi ích, giữa các dân tộc hoặc các quốc gia với nhau để 

tìm kiếm tiếng nói chung, tạo lập hòa bình. Về tổng quát, hòa giải được hiểu 

là phương pháp để giải quyết tranh chấp, là quá trình mà tại đó hòa giải viên 

thương mại tạo điều kiện giao tiếp và đàm phán giữa các bên để hỗ trợ họ 

trong việc đạt được một thỏa thuận tự nguyện về tranh chấp của họ. 
 

Hiện nay, trên thế giới đang có hai thuật ngữ về hòa giải: trung gian hòa 

giải (mediation) và hòa giải (conciliation). Cả hai biện pháp này đều là biện 

pháp giải quyết tranh chấp ngoài tố tụng có sự tham gia của một bên thứ ba 

độc lập nhằm thúc đẩy, hỗ trợ các bên đạt được sự đồng thuận, đều là quá 

trình đòi hỏi nghiêm túc về bảo mật, trong suốt quá trình giải quyết tranh chấp 

các bên luôn có khả năng kiểm soát sự việc và kết quả. Trong hầu hết các 

trường hợp, thuật ngữ trung gian hòa giải (mediation) và hòa giải 

(conciliation) được sử dụng thay thế nhau, không phân biệt. Tuy nhiên, giữa 

trung gian hòa giải và hòa giải có sự khác nhau về bản chất, cụ thể: 
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-​Về sự tham gia của bên thứ ba: 

 
+​Mediation: Đây là biện pháp ADR mà bên thứ ba - hòa giải viên - 

 
đóng vai trò trung lập, công bằng, tạo điều kiện cho một quá trình đối thoại 

với nhiều giai đoạn để giúp các bên cùng đạt đến một kết luận thỏa đáng. Hòa 

giải viên giúp các bên trong việc xác định và nhấn mạnh lợi ích riêng của từng 

bên, nhu cầu và nguyện vọng của họ. 
 

+​Conciliation: Đây là biện pháp ADR mà bên thứ ba đóng vai trò hỗ 

trợ các bên bằng cách đưa ra lời khuyên trên cơ sở công bằng, và hướng các 

bên tranh chấp tới một thỏa thuận thỏa đáng. Biện pháp này khác với biện 

pháp trọng tài thương mại ở chỗ quy trình đơn giản hơn, trong đó hòa giải 
 

viên xác định quyền bị vi phạm và hướng dẫn các bên để tìm ra giải pháp tối 

ưu. Đối với biện pháp này, các bên là người đưa ra quyết định cuối cùng, hòa 

giải viên chỉ đóng vai trò thúc đẩy, phân tích. Các bên tìm đến hòa giải thương 

mại để được hướng dẫn và các bên đưa ra quyết định theo những phương án 

đã được đề nghị [59]. 
 

-​Về quy trình: Đối với trung gian hòa giải (mediation), hòa giải viên kiểm 

soát quá trình thông qua các giai đoạn khác nhau, cụ thể: giới thiệu, phiên họp 

chung, phiên họp kín, và thỏa thuận, trong quá trình đó, các bên tự quyết định kết 

quả. Ngược lại, đối với hòa giải (conciliation), thay vì áp dụng quy trình hòa giải 

truyền thống, hòa giải viên có thể thay đổi tùy từng trường hợp. 
 

Như vậy, xét về mặt lý thuyết, hòa giải và trung gian hòa giải là hai 

biện pháp giải quyết tranh chấp khác nhau nhưng trong nghiên cứu khoa học, 

nhiều khi các học giả không thể tách biệt rõ ràng được hai phương pháp này. 
 

Tóm lại, hòa giải là hình thức giải quyết tranh chấp thông qua sự tham 

gia của bên thứ ba, đóng vai trò trung gian để hỗ trợ hoặc thuyết phục các bên 

tranh chấp tìm kiếm các giải pháp nhằm chấm dứt xung đột hoặc bất hòa ... 
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Bên trung gian đóng vai trò hỗ trợ các bên đi đến giải pháp có lợi nhất, có khi 

bên trung gian hòa giải thuyết phục đôi bên chấp nhận giải pháp do họ đề ra, 

chấm dứt xung đột. 
 

b. Phân loại các phương thức hòa giải. Hòa giải thương mại là gì? 
 

Theo quy định của pháp luật, hòa giải được chia thành: Hòa giải trong 

thủ tục tố tụng và hòa giải ngoài tố tụng. 
 

Hòa giải trong thủ tục tố tụng (Hòa giải tư pháp): là một thủ tục bắt 

buộc trong quá trình tố tụng, được tiến hành tại tòa án trước khi bắt đầu quy 

trình giải quyết tranh chấp bằng tố tụng dân sự. Trong quá trình giải quyết vụ 

việc, Tòa án tiến hành hòa giải để giúp các bên đương sự thỏa thuận với nhau 

trừ những trường hợp pháp luật quy định không được hòa giải. Theo quy định 

tại Bộ luật Tố tụng dân sự 2015, chỉ khi không tiến hành hòa giải được hoặc 

hòa giải không thành Tòa án mới đưa vụ việc ra xét xử. Trường hợp các 

đương sự thống nhất thỏa thuận với nhau về vấn đề phải giải quyết trong vụ 

án thì Tòa án lập biên bản hòa giải thành. Hết thời hạn bảy ngày, kể từ ngày 

lập biên bản hòa giải thành mà không có đương sự nào thay đổi ý kiến về sự 

thỏa thuận đó thì Thẩm phán chủ trì phiên hòa giải hoặc một Thẩm phán được 

Chánh án Tòa án phân công phải ra quyết định công nhận sự thỏa thuận của 

các đương sự. Quyết định công nhận sự thỏa thuận có hiệu lực pháp luật ngay 

sau khi được ban hành và không bị kháng cáo, kháng nghị theo thủ tục phúc 

thẩm. Quyết định này chỉ có thể bị kháng nghị theo thủ tục giám đốc thẩm 

trong một số trường hợp theo luật định. 
 

Hòa giải ngoài tố tụng thường được phân thành hòa giải cộng đồng và 

hòa giải thương mại. 
 

-​Hòa giải cộng đồng (community mediation): Hòa giải cộng đồng còn 

được gọi là hòa giải cơ sở. Đây là việc hòa giải viên hướng dẫn, giúp đỡ các 
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bên đạt được thỏa thuận, tự nguyện giải quyết với nhau các mâu thuẫn, tranh 

chấp nhỏ liên quan tới những vấn đề phát sinh từ trong nội bộ nhân dân. Năm 

2013, Luật Hòa giải cơ sở ở Việt Nam đã được ban hành, từ đó tạo cơ sở pháp 

lý để tổ chức và hoạt động. 
 

-​Hòa giải thương mại hay hòa giải thương mại độc lập (commercial 

mediation): Còn gọi là hòa giải tư để đẩy mạnh tính chuyên nghiệp trong giải 

quyết tranh chấp thương mại. Dịch vụ hòa giải thương mại có do các trung 

tâm hòa giải độc lập hoặc do các trung tâm trọng tài cung cấp. Các trung tâm 

hòa giải các nước đều tổ chức theo mô hình phi lợi nhuận nhưng các bên đều 

phải trả phí cho dịch vụ. Các hòa giải viên thông thường là trọng tài viên, luật 

sư, các thẩm phán về hưu hoặc các chuyên gia trong các lĩnh vực kinh tế … 

đều phải trải qua kỳ thi sát hạch để đánh giá năng lực, kỹ năng hòa giải mới 

được cấp chứng chỉ hành nghề. Trong khu vực châu Á, Nhật Bản, Singapore 
 

và Hong Kong nổi lên như những quốc gia, lãnh thổ có uy tín cao về hòa giải 

thương mại do cách thức tổ chức, tiến hành hòa giải chuyên nghiệp và đội 

ngũ hòa giải viên được tuyển chọn chặt chẽ, có trình độ cao, sử dụng tiếng 

Anh thành thạo [39, tr. 47]. 
 

1.1.4. Phân biệt hòa giải với các biện pháp giải quyết tranh chấp thay 

thế khác 
 

a. Phân biệt hòa giải và thương lượng 
 

Điểm giống nhau: 
 

-​Về điều kiện để của thương lượng, hòa giải: Các bên đương sự được 

đảm bảo quyền tự định đoạt, có quyền tự thương lượng, hòa giải với nhau mà 

không bị giới hạn bởi điều luật nào, nếu không thành thì sẽ được giải quyết 

bằng con đường trọng tài hay tòa án. Điều kiện để thương lượng, hòa giải một 

tranh chấp thương mại, trước hết phải xem xét thỏa mãn: có tranh chấp 
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thương mại xảy ra, các bên mong muốn loại bỏ mâu thuẫn, khắc phục tổn 

thất, tiếp tục duy trì quan hệ hợp tác và các bên đều có tinh thần thiện chí, 

nhân nhượng, tôn trọng và giữ gìn uy tín cho nhau. 
 

-​Nội dung của thương lượng, hòa giải: Có thể nêu ra một số công việc 
cần tiến hành như: xác định trách nhiệm cụ thể đối với các bên; xác định 
những biện pháp chế tài nếu một bên hoặc các bên không thực thi đầy đủ kết 
quả thương lượng, hòa giải đã thống nhất. Ngoài ra, các bên có thể phải tiến 
hành nhiều công việc khác tùy thuộc vào từng vụ việc cụ thể. Mọi công việc 
tiến hành không trái đạo đức xã hội, không gây tổn hại cho bất kỳ ai. 

 
-​Hiệu lực của thương lượng, hòa giải: Thương lượng, hòa giải là các 

phương thức giải quyết tranh chấp trên cơ sở tự nguyện của các bên. Biên bản 
thỏa thuận, hòa giải không phải là một bản án nên việc thực hiện phương án 
thương lượng, hòa giải mà các bên đã đạt được không mang tính cưỡng chế. 
Đây là điểm làm hạn chế hiệu lực thi hành các kết quả thu được từ quá trình 
giải quyết tranh chấp bằng thương lượng, hòa giải. Về vấn đề này, pháp luật 
hiện nay vẫn còn bỏ ngỏ. 

 
Khác nhau: 

 
Sự khác nhau cơ bản của hai biện pháp này là sự tham gia của bên thứ 

ba vào quá trình giải quyết tranh chấp. Đối với thương lượng, các bên tham 
gia tranh chấp tự đàm phán với nhau để giải quyết. Đối với biện pháp hòa 
giải, có sự xuất hiện của người thứ ba trung lập tham gia vào quá trình đàm 
phán. Người thứ ba có thể hoặc không đưa ra ý kiến cá nhân của mình đối với 
vụ việc. 

 
b. Phân biệt hòa giải và trọng tài 

 
Giống nhau: 

 
-​Thứ nhất, cả hai phương thức giải quyết tranh chấp này đều được bắt 

nguồn từ sự thoả thuận của các bên trên cơ sở tự nguyện. Để đưa tranh chấp 
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ra giải quyết bằng trọng tài hay bằng hòa giải thương mại thì các bên đều phải 

có sự thoả thuận. 
 

-​Thứ hai, cả hai phương thức này đều có sự hiện diện của bên thứ ba 

do các bên tranh chấp lựa chọn làm trung gian để trợ giúp các bên tìm kiếm 

giải pháp tối ưu nhằm loại trừ tranh chấp. Và đây có thể được coi là điểm 

giống nhau cơ bản giữa hai phương thức giải quyết tranh chấp này. 

 
-​Thứ ba, đó là điều kiện của bên thứ ba (trọng tài viên hoặc hòa giải 

 
viên). Người thứ ba phải hội đủ những phẩm chất nhất định như: có trình độ 

chuyên môn, nghiệp vụ; am hiểu pháp luật; có kinh nghiệm thực tiễn và đặc biệt 

là phải có sự độc lập, trung lập với các bên tranh chấp. Người thứ ba không thể 

có lợi ích liên quan hoặc xung đột với lợi ích của các bên tranh chấp. 
 

Khác nhau: 
 

Thứ nhất, điểm khác nhau cơ bản giữa hai phương thức này đó chính là 

vai trò của người thứ ba. Ở phương thức hoà giải thì vai trò của người thứ ba 

chỉ mang tính hỗ trợ, giúp đỡ các bên thoả thuận với nhau. Người thứ ba làm 

trung gian hoà giải không có quyền quyết định hay áp đặt bất cứ vấn đề gì 

nhằm ràng buộc các bên tranh chấp. Quyền quyết định cuối cùng vẫn thuộc về 

các bên tranh chấp khi họ thống nhất được ý chí với nhau về việc giải quyết 

vụ tranh chấp trên cơ sở hướng dẫn, trợ giúp của hòa giải viên. Còn ở phương 

thức trọng tài thì sau khi xem xét sự việc, trọng tài có quyền đưa ra phán 

quyết có giá trị cưỡng chế thi hành đối với các bên. 
 

Thứ hai, về cơ chế giải quyết tranh chấp. Pháp luật hiện hành của Việt 

Nam chưa có quy định nào ràng buộc, chi phối đến cơ chế hoà giải ngoài các 

quy định có tính chất ghi nhận hoà giải là phương thức giải quyết tranh chấp 

được các bên tranh chấp ưu tiện lựa chọn để giải quyết tranh chấp phát sinh. 

Trong khi đó, cơ chế giải quyết tranh chấp bằng trọng tài là sự kết hợp gữa 
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hai yếu tố thoả thuận và tài phán. Do đó, trọng tài thương mại đã được pháp 

điển hóa thành luật. 
 

Thứ ba, quá trình tiến hành giải quyết tranh chấp. Quá trình hoà giải các 

bên tranh chấp không phải chịu sự chi phối bởi các quy định có tính khuôn 

mẫu, bắt buộc của pháp luật về thủ tục hoà giải. Quá trình giải quyết tranh 

chấp bằng trọng tài phải tuân theo các quy định của pháp luật hiện hành về thủ 

tục cũng như các quy định khác như Luật Trọng tài thương mại 2010. 
 

Thứ tư, về kết quả giải quyết tranh chấp. Kết quả hoà giải thành được 

thực thi hoàn toàn phụ thuộc vào sự tự nguyện của các bên tranh chấp mà 

không có bất kỳ cơ chế pháp lý nào bảo đảm thi hành những cam kết của các 

bên trong quá trình hoà giải. Trái lại, phán quyết của Trọng tài lại có hiệu lực 

ràng buộc các bên tranh chấp thực hiện. 
 

1.1.5. Ưu và nhược điểm của hòa giải thương mại 

a. Ưu điểm 

 
Linh hoạt về thủ tục 

 
Hòa giải có thể được tiến hành trong nhiều môi trường khác nhau, thủ 

tục có thể được thỏa thuận và điều chỉnh cho thích nghi. Tính linh hoạt đem 

lại lợi thế là các bên được bày tỏ ý kiến xem quá trình nào thì phù hợp với họ; 

cho phép có những điều chỉnh khi bản chất của tranh chấp và các bên tranh 

chấp đòi hỏi phải vậy; tránh khả năng về việc có những yêu cầu về thủ tục kỹ 

thuật quá phức tạp. Trong hòa giải thường không có quy định nào về chứng cứ 

và cũng không có quy định về kiểm chứng cũng như xem xét về mặt thủ tục. 

Tuy nhiên cũng có những giới hạn đối với tính linh hoạt của hoạt động hòa 

giải. Mặc dù hòa giải không phải là một quá trình cứng nhắc, nhưng khi các 

hòa giải viên hướng dẫn, các bên vẫn phải có sự thống nhất cao trong các giai 

đoạn khác nhau. Các hòa giải viên phải thực hiện một cách có hệ thống 
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